
[bookmark: _GoBack]ĐỀ ÔN THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022-2023
MÔN: CÔNG NGHỆ 12

Câu 1: Sơ đồ khối của hệ thống thông tin và viễn thông phần thu thông tin gồm:
	A. 3 khối	B. 4 khối	C. 5 khối	D. 6 khối
Câu 2: Khối đầu tiên trong phần thu thông tin của hệ thống thông tin và viễn thông là:
	A. Nhận thông tin	B. Nguồn thông tin	C. Xử lí tin	D. Đường truyền
Câu 3: Một hệ thống thông tin và viễn thông gồm:
	A. Phần phát thông tin.B. Phát và truyền thông tin.C. Phần thu thông tin.
	B. Phát và thu thông tin.
Câu 4: Đặc điểm của tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất:
	A. Cùng tần số	B. Cùng biên độ
	C. Cùng pha	D. Cùng tần số, biên độ
Câu 5: Chọn đáp án sai trong chức năng các khối trong máy tăng âm:
	A. Khối mạch vào: tiếp nhận tín hiệu cao tần
	B. Khối mạch tiền khuyếch đại: Tín hiệu âm tần qua mạch vào có biên độ rất nhỏ nên cần khuyếch đại tới một trị số nhất định.
	C. Khối mạch âm sắc: dùng để điều chỉnh độ trầm, bổng của âm thanh.
	D. Khối mạch khuyếch đại công suất: khuyếch đại công suất âm tần đủ lớn để đưa ra loa.
Câu 6: Máy tăng âm thường được dùng:
	A. Biến đổi tần số	B. Khuếch đại tín hiệu âm thanh
	C. Biến đổi điện áp	D. Biến đổi dòng điện
Câu 7: Ở máy thu thanh tín hiệu ra của khối tách sóng là:
	A. Tín hiệu xoay chiều	B. Tín hiệu một chiều
	C. Tín hiệu cao tần	D. Tín hiệu trung tần
Câu 8: Các khối cơ bản của máy thu thanh AM gồm:
	A. 8 khối	B. 6 khối	C. 5 khối	D. 4 khối
Câu 9: Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng:
	A. 465 Hz	B. 565 kHz	C. 465 kHz	D. 565 Hz
Câu 10: Căn cứ vào đâu để phân biệt máy thu thanh AM và máy thu thanh FM:
	A. Xử lý tín hiệu.	B. Mã hóa tín hiệu.
	C. Truyền tín hiệu.	D. Điều chế tín hiệu.
Câu 11: Để điều chỉnh cộng hưởng trong khối chọn sóng của máy thu thanh ta thường điều chỉnh:
	A. Điện áp	B. Dòng điện
	C. Điều chỉnh điện trở	D. Trị số điện dung của tụ điện
Câu 12: Một máy biến áp 3 pha đấu Yo /∆, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:


	A. Kd = Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = 3 Kp	D. Kd =  Kp
Câu 13: Chức năng của lưới điện quốc gia là:
	A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
	B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
	C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
	D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
Câu 14: Lưới điện quốc gia là một tập hợp gồm:
	A. Đường dây dẫn điện và các hộ tiêu thụ.
	B. Đường dây dẫn điện và các trạm đóng, cắt.
	C. Đường dây dẫn điện và các trạm biến áp.
	D. Đường dây dẫn điện và các trạm điện.
Câu 15: Để nâng cao công suất truyền tải điện năng từ nơi sản xuất điện đến nơi tiêu thụ điện hiện nay người ta dùng những biện pháp nào sau đây:
	A. Nâng cao dòng điện	B. Nâng cao điện áp
	C. Nâng cao công suất máy phát	D. Cả 3 phương án trên
Câu 16: Một máy biến áp 3 pha đấu Y / Yo, Kp và Kd có quan hệ như thế nào:


	A. Kd = Kp	B. Kd = Kp	C. Kd = 3 Kp	D. Kd =  Kp
Câu 17: Hệ thống điện quốc gia gồm:
	A. Nguồn điện, các trạm biến áp và các hộ tiêu thụ.
	B. Nguồn điện, đường dây và các hộ tiêu thụ.
	C. Nguồn điện, lưới điện và các hộ tiêu thụ.
	D. Nguồn điện, các trạm đóng cắt và các hộ tiêu thụ.
Câu 18: Nếu tải nối sao không có dây trung tính mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
	A. 2 dây	B. 3dây	C. 4 dây	D. Tất cả đều sai
Câu 19: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Cường độ dòng điện pha có giá trị nào sau đây:
	A. 64,24A	B. 46,24A	C. 46,24mA	D. 64,24mA
Câu 20: Việc đấu dây hình sao hay tam giác của tải ba pha phụ thuộc vào :
	A. Điện áp tải.	B. Điện áp của nguồn và tải.
	C. Cách nối của nguồn.	D. Điện áp nguồn.
Câu 21: Nhiệm vụ khối “mạch âm sắc” trong máy tăng âm
	A. Điều chỉnh âm trầm, bổng phù hợp người nghe.
	B. Điều chỉnh lượng điện cung cấp cho máy
	C. Điều chỉnh cường độ âm
	D. Điều chỉnh công suất âm tần
Câu 22: Máy biến áp không làm biến đổi đại lượng nào sau đây:
	A. Tần số của dòng điện	B. Điện áp
	C. Cường độ dòng điện	D. Điện áp và cường độ dòng điện.
Câu 23: Máy tăng âm nếu phân loại theo công suất gồm có mấy loại ?
	A. 2 loại	B. 3 loại	C. 4 loại	D. 5 loại
Câu 24: Cách tạo ra dòng điện xoay chiều:
	A. Động cơ đốt trong	B. Máy biến thế
	C. Máy phát điện xoay chiều	D. Pin hay ắc qui
Câu 25: Động cơ điện là máy điện biến đổi:
	A. Cơ năng thành điện năng	B. Điện năng thành cơ năng
	C. Nhiệt năng thành cơ năng	D. Quang năng thành cơ năng
Câu 26: Sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng:
	A. 465 Hz	B. 565 kHz	C. 565 Hz	D. 465 kHz
Câu 27: Khối nào của máy tăng âm thực hiện nhiệm vụ khuếch đại công suất âm tần đủ lớn để phát ra loa?
	A. Khối mạch khuếch đại công suất.	B. Khối mạch tiền khuếch đại.
	C. Khối mạch âm sắc.	D. Khối mạch khuếch đại trung gian.
Câu 28: Chức năng của lưới điện quốc gia là:
	A. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến lưới điện.
	B. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các nơi tiêu thụ.
	C. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm biến áp.
	D. Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện, đến các trạm đóng cắt.
Câu 29: Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình sao thì:

	A. Id = Ip và .	B. Id = Ip và Ud = Up.



	C. và .	D. và Ud = Up.
Câu 30: Nếu tải ba pha đối xứng, khi nối hình tam giác thì:

	A. Id = Ip và 	B. Id = Ip và Ud = Up



	C. và 	D. và Ud = Up
Câu 31: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Cường độ dòng điện pha có giá trị nào sau đây:
	A. Ip = 46,24A	B. 64,24A	C. 46,24mA	D. 64,24mA
Câu 32: Cường độ âm thanh trong máy tăng âm do mạch nào quyết định:
	A. Mạch tiền khuếch đại.	B. Mạch trung gian kích.
	C. Mạch âm sắc.	D. Mạch khuếch đại công suất.
Câu 33: Mạch nào không phải là mạch điện tử điều khiển:
	A. Báo hiệu và bảo vệ điện áp.	B. Tín hiệu giao thông.
	C. Mạch Tạo xung.	D. Mạch khuếch đại công suất.
Câu 34: Mạch điện ba pha ba dây, Ud = 380V, tải là ba điện trở RP bằng nhau, nối tam giác. Cho biết Id = 80A. Cường độ dòng điện pha có giá trị nào sau đây:
	A. Ip = 46,24A	B. 64,24A	C. 46,24mA	D. 64,24mA
Câu 35: Tín hiệu vào và ra ở mạch khuếch đại công suất ở máy tăng âm là:
	A. Tín hiệu âm tần.	B. Tín hiệu cao tần.
	C. Tín hiệu trung tần.	D. Tín hiệu ngoại sai.
Câu 36: Trong máy thu hình việc xử  lý âm thanh, hình ảnh.
	A. Được xử lý chung.	B. Được xử lý độc lập.
	C. Tùy thuộc vào máy thu.	D. Tùy thuộc vào máy phát.
Câu 37: Chọn phương án sai trong câu sau: Người ta phân loại các thiết bị điện tử theo :
	A. Theo công suất.	B. Theo chức năng.
	C. Theo mức độ tự động hóa.	D. Theo hiệu xuất.
Câu 38: Khi tải nối sao có dây trung tính, nếu một dây pha bị đứt thì điện áp đặt lên tải của 2 pha còn lại như thế nào:
	A. Bằng 0.	B. Không đổi.	C. Tăng lên.	D. Giảm xuống.
Câu 39: Nếu tải nối tam giác mắc vào nguồn nối hình sao 4 dây thì dùng:
	A. 4 dây	B. 3dây	C. 2 dây	D. 5 dây
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